
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 04/9/2025
H29.109-

250812-0114

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 446 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

27 Ỷ Lan, Phường Phú 

Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục 

(đính kèm)

25/08/2025 24/09/2025

2 04/9/2025
H29.109-

250826-0110

HỘ KINH DOANH QUÁN ĂN 

SHAXIAN

256 Vành Đai Trong, 

Phường An Lạc, Thành 

phố Hồ Chí Minh

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống
26/08/2025 18/09/2025

3 04/9/2025
H29.109-

250815-0217

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH – 

SUNSHINE DETOX – CÔNG TY 

TNHH MENAS

YFV-L, Tầng 5, Menas 

Saigon Airport, 60A 

Trường Sơn, Phường 

Tân Sơn Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống(CỬA HÀNG)
26/08/2025 18/09/2025

4 04/9/2025
H29.109-

250815-0073

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

ANH ĐỨC

167 Lê Trọng Tấn, 

Phường Tân Sơn Nhì, 

Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống: Cửa hàng ăn 

uống

26/08/2025 18/09/2025

5 04/9/2025
H29.109-

250815-0041

HỘ KINH DOANH TEMPEH 

QUẢNG CHÂN - NON GMO

H36 chung cư Melody 

869 Âu Cơ, Phường 

Tân Sơn Nhì, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất món ăn, thức 

ăn chế biến sẵn (chi 

tiết: sản xuất tempeh)

26/08/2025 12/09/2025

6 04/9/2025
H29.109-

250821-0012

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH – 

CÔNG TY CỔ PHẦN COOKY 

TẠI NGUYỄN THÁI BÌNH 

QUẬN TÂN BÌNH

369/6 Nguyễn Thái 

Bình, Phường Bảy 

Hiền, Thành phố Hồ 

Chí Minh

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống
26/08/2025 18/09/2025

7 04/9/2025
H29.109-

250826-0149

HỘ KINH DOANH NGUYÊN 

PHÁT II

Số 581 Nguyễn Trãi, 

Phường An Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống
26/08/2025 18/09/2025

8 04/9/2025
H29.109-

250826-0158
HỘ KINH DOANH QUÁN 345

345-345A Hùng 

Vương, Phường An 

Đông, Thành phố Hồ 

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống
26/08/2025 18/09/2025

9 04/9/2025
H29.109-

250822-0012

HỘ KINH DOANH QUÁN ĂN 

GIA ĐÌNH BẢO KÝ

2 Đồng Nai, Phường 

Hòa Hưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống(cửa hàng)
26/08/2025 18/09/2025

10 04/9/2025
H29.109-

250823-0139

HỘ KINH DOANH CĂN TIN 

TRƯỜNG PTTH TRẦN QUANG 

KHẢI

343D Lạc Long Quân, 

Phường Hòa Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống
26/08/2025 18/09/2025

11 04/9/2025
H29.109-

250827-0096

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH NHẬT DUY 

ANH

Số 105 Hồ Thị Kỷ, 

Phường Vườn Lài, 

Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống
27/08/2025 19/09/2025

12 04/9/2025
H29.109-

250827-0106
HỘ KINH DOANH NHẤT HIỀN

380 Nguyễn Duy 

Dương, Phường Vườn 

Lài, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất đậu hủ 27/08/2025 15/09/2025

13 04/9/2025
H29.109-

250812-0098

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 313 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

42/1 đường TL16, 

Phường An Phú Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục 

(đính kèm)

25/08/2025 24/09/2025

14 04/9/2025
H29.109-

250804-0032

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DICH VỤ CÔNG NGHỆ XUẤT 

NHẬP KHẨU BEDONA

47/4 Nguyễn Thị Kiểu, 

Phường Tân Thới Hiệp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất nước uống 

đóng bình, đóng chai.
25/08/2025 17/09/2025

15 04/9/2025
H29.109-

250815-0288

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ TRÀ 

LỘC HÒA PHÁT

17/5 A, ẤP 122, xã 

Đông Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Chế biến và đóng gói 

trà
26/08/2025 12/09/2025

16 04/9/2025
H29.109-

250815-0261

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BẾP 

NAM VIỆT - CÔNG TY TNHH 

PHÚ BÌNH GIA

17/15C, đường Phan 

Văn Hớn, Phường Đông 

Hưng Thuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống- Bếp ăn tập thể
26/08/2025 18/09/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 04/09/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

17 04/9/2025
H29.109-

250827-0355

HỘ KINH DOANH BÙI QUỐC 

QUÂN

Số 376, đường Nguyễn 

Văn Khạ, ấp Cây Sộp, 

Xã Tân An Hội, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất nước uống 

đóng bình
28/08/2025 22/08/2025

18 04/9/2025

H29.109-

250827-

20009

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ HỒNG THỦY

Số 38, đường Lưu Khai 

Hồng, Tổ 5, khu phố 4, 

Xã Tân An Hội, Thành 

phố Hồ Chí Minh

chế biến chả lụa 28/08/2025 16/09/2025

19 04/9/2025
H29.109-

250814-0384

CỬA HÀNG CO.OP FOOD AN 

LỘC

107 - 109 Đường số 5, 

Phường Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục 

kèm theo

26/08/2025 25/09/2025

20 04/9/2025
H29.109-

250824-0031
HỘ KINH DOANH H.O.U.S.E

29/28 Đoàn Thị Điểm, 

Phường Cầu Kiệu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống
26/08/2025 18/09/2025

21 04/9/2025
H29.109-

250811-0369

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ THE KAST

Số 32/105 Bùi Đình 

Túy, Phường Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống (cửa hàng – 50 

Suất/Lần phục vụ); 

Kinh doanh thịt heo, 

thịt gà, thịt vịt, thịt bò, 

thủy hải sản

27/08/2025 19/09/2025

22 04/9/2025
H29.109-

250812-0133

HỘ KINH DOANH LẨU & 

NƯỚNG NGON SỐ DZÁCH

1 Bùi Đình Túy, 

Phường Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống
27/08/2025 19/09/2025

23 04/9/2025
H29.109-

250812-0161

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

KIẾN TRÚC XÂY DỰNG 

CADCO

449-449A Điện Biên 

Phủ, Phường Thạnh Mỹ 

Tây, Thành phố Hồ Chí 

Minh

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống
27/08/2025 19/09/2025

24 04/9/2025
H29.109-

250812-0276

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ẨM 

THỰC LĨNH NGƯU VIỆT NAM

490B – 490C Điện Biên 

Phủ, Phường Thạnh Mỹ 

Tây, Thành phố Hồ Chí 

Minh

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống
27/08/2025 19/09/2025

25 04/9/2025
H29.109-

250812-0150
HỘ KINH DOANH 3 SÀNH

22 Trần Quốc Toản, 

Phường Xuân Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống
27/08/2025 19/09/2025

26 04/9/2025
H29.109-

250820-0193
HỘ KINH DOANH VY

số 93 Nguyễn Thông, 

Phường Nhiêu Lộc, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ phục vụ đồ 

uống 
27/08/2025 19/09/2025

27 04/9/2025
H29.109-

250825-0209
CÔNG TY TNHH H&Y SNACK

Số 13/1 Lê Thánh Tôn, 

Phường Bến Nghé, 

Quận 1

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống
27/08/2025 19/09/2025

28 04/9/2025
H29.109-

250813-0016

CÔNG TY TNHH SAROJ 

INDIAN RESTAURANT

43/3 Nguyễn Thái Học, 

Phường Cầu Ông Lãnh, 

Quận 1

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống
27/08/2025 19/09/2025

29 04/9/2025
H29.109-

250813-0261

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH – 

CÔNG TY TNHH MX 

CATERERS (VIỆT NAM) – CỬA 

HÀNG SAIGON CENTRE

Gian hàng số L5-05, 

Tầng 5, Trung Tâm 

Thương Mại Saigon 

Centre, Số 67, Đường 

Lê Lợi, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống
27/08/2025 19/09/2025

30 04/9/2025
H29.109-

250818-0027

CÔNG TY TNHH NGƯU BẢO 

BẢO 

10A Trần Hưng Đạo, 

Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống ( CỬA HÀNG)
28/08/2025 22/08/2025


